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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022 

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, UBND huyện Tuần Giáo báo 

cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng - an ninh tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022 với nội dung như sau: 

Phần I 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI,  

ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 10 NĂM 2022 

I. Về kinh tế 

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp 

- Tập trung chỉ đạo nhân dân tăng cường chăm sóc, phòng, chống sâu 

bệnh trên cây trồng. Tổ chức thu hoạch một số loại cây trồng: 1.471,3 ha lúa 

mùa, năng suất đạt 50 tạ/ha, sản lượng thu hoạch đạt 7.356,5 tấn; 2.230 ha lúa 

nương, năng suất đạt 13 tạ/ha, sản lượng đạt 2.899 tấn; 2.975 ha ngô xuân, năng 

suất đạt 30,5 tạ/ha, sản lượng đạt 9.073,8 tấn; 50 ha cà phê, sản lượng 350 tấn; 

314 ha cây mắc ca (300 ha của Công ty cổ phần Mắc ca Him Lam Điện Biên và 

14 ha của người dân), sản lượng đạt 135 tấn. Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ cây công 

nghiệp dài ngày và một số cây trồng khác hiện có. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Đàn gia súc, gia cầm phát triển bình 

thường, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Duy trì 295 ha nuôi trồng thủy sản. 

- Tổ chức 03 lượt tuyên truyền trực tiếp nhằm nâng cao ý thức của người 

dân về bảo vệ rừng với 396 lượt người tham gia; tổ chức 38 lượt tuần tra rừng. 

Phát hiện và xử lý 01 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu giữ 04 cá thể cầy vòi 

mốc và 03 cá thể dúi với tổng trọng lượng 13,5 kg.  

- Tăng cường công tác quản lý, khai thác, vận hành các công trình thủy 

lợi trên địa bàn. Duy trì trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Kiện toàn Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện giai đoạn 2021-2025; 

Hội đồng và Tổ giúp việc đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện 

Tuần Giáo năm 2022. Tiếp tục triển khai Chương trình MTQG về xây dựng nông 

thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022. Hướng dẫn các chủ 

thể hoàn thiện hồ sơ sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2022.  

2. Công nghiệp, đầu tư xây dựng và quy hoạch 

- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Đá khai thác đạt 3.000 m³; gạch các 

loại 1,8 triệu viên; nước máy sản xuất 58.000 m³; sản lượng điện: 15 triệu kWh. 



2 

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình và các cơ quan, đơn vị 

liên quan kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng 

hoàn thành, thanh toán, quyết toán các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đúng 

quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình thuộc vốn đầu tư 

công năm 2022 và các Chương trình MTQG, giai đoạn 2021-2025. Cấp phép xây 

dựng cho 01 trường hợp xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo. 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu điều chỉnh cục bộ 

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên1. 

3. Tài nguyên - Môi trường 

- Chỉ đạo đo đạc được 1.005,94 ha đất không có rừng; tích hợp bản đồ trích 

đo với bản đồ quy hoạch 3 loại rừng (theo Quyết định 1208/QĐ-UBND ngày 

21/12/2018 của UBND tỉnh) cho  xã Nà Tòng; tiếp tục lập hồ sơ quy chủ, cấp 

GCNQSD đất có rừng tại 03 xã: Quài Tở, Mường Thín, Quài Cang (sau khi 

được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra bản đồ trích đo)2. Tiếp tục thực 

hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 06 dự án, công trình. 

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tổ chức đấu giá QSD đất khu đất Công ty Cổ phần 

Dược vật tư y tế (cũ), khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo. 

- Thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất cho 

319 hộ gia đình, cá nhân; gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 17 trường 

hợp; xác nhận thế chấp, xóa thế chấp giao dịch bảo đảm cho 51 trường hợp. 

4. Các ngành thương mại, dịch vụ 

- Hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động, hàng hóa đa dạng, phong phú, 

đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của nhân dân. Tăng cường công tác quản 

lý thị trường3. 

- Trong tháng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 17 lượt hộ 

gia đình, với tổng số vốn 6.295 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 32 lao động.  

 - Hoạt động bưu chính - viễn thông được duy trì và nâng cao chất lượng 

dịch vụ. Công văn, thư, báo được chuyển phát kịp thời, bảo đảm mạng lưới 

thông tin thông suốt, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành 

chính được đẩy mạnh.  

5. Thu, chi ngân sách 

- Thu ngân sách Nhà nước trong tháng đạt 84.594 triệu đồng, trong đó thu 

trên địa bàn trong tháng đạt 5.067,5 triệu đồng. 

- Chi ngân sách trong tháng đạt 51.440 triệu đồng. 

 II. Về văn hóa - xã hội 

1. Giáo dục - Đào tạo 

 
1 Khu đất trụ sở UBND thị trấn; Khu đất phòng Văn hóa – Thông tin và khu chiếu phim; Khu đất xen 

kẹt khối Tân Giang; Khu dân cư số 1 thị trấn Tuần Giáo (hiện đang sin ý kiến của Sở Xây dựng). 
2 Thực hiện theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về rà soát, hoàn chỉnh 

việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019-2023 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên. 
3 Tổ chức kiểm tra 24 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 08 cơ sở, thu nộp ngân sách 11 triệu đồng. 
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- Chỉ đạo các đơn vị trường học duy trì nền nếp học tập, phối hợp với 

chính quyền cấp xã trong công tác huy động và duy trì sĩ số học sinh; tập trung 

triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng chăm sóc, 

giáo dục trẻ; tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù 

hợp với đối tượng học sinh, triển khai dạy học theo Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018. Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay 

lớp 9 cấp huyện năm học 2022-2023. Tổ chức Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp 

huyện và tham gia Hội thi cấp tỉnh4. Tổ chức thành công giải bóng chuyền 

truyền thống ngành giáo dục năm học 2022 - 2023. Triển khai xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Tham gia các chương trình tập huấn, bồi 

dưỡng chuyên môn do Bộ, Sở GD&ĐT tổ chức đảm bảo số lượng và chất lượng. 

- Tổ chức tuyển sinh 13 lớp đào tạo nghề với 336 học viên; Tổ chức bồi 

dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (Tiếng Mông) cho 53 học viên. Duy trì 03 lớp 

Trung cấp nghề với 72 học sinh. 

2. Văn hóa - Thông tin – TDTT 

- Tổ chức 02 buổi tuyên truyền lưu động, bảo đảm truyền dẫn phát sóng 

18 giờ/ngày, sản xuất 66 tin, 106 bài phát qua hệ thống loa truyền thanh nhân 

dịp các ngày lễ, kỷ niệm; đưa tin, phản ánh đầy đủ các sự kiện chính trị, văn 

hóa, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn huyện. Duy trì chuyên mục “tuyên 

truyền kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Tuần Giáo” (được phát vào thứ 3 

hàng tuần), chuyên mục “Nhà nông cần biết” (được phát vào thứ 5 tuần thứ 3 

hàng tháng), sản xuất 20 tin, bài tuyên truyền về “Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)”. Tham gia Liên hoan 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên lần thứ 30 năm 20225. Tổ chức các hoạt 

động chào mừng Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới 

Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 20226. 

- Tổ chức thành công Giải cầu lông chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày giải 

phóng huyện Tuần Giáo với gần 180 VĐV tham gia; phối hợp tổ chức Hội thi 

“Dân vận khéo” huyện Tuần Giáo lần thứ II, năm 2022 với gần 200 thí sinh 

tham gia. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể 

dục - thể thao chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo 

(20/11/1952 - 20/11/2022). 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số 

và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan Nhà nước năm 2022. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm chỉ 

đạo triển khai thực hiện. 

3. Công tác y tế - dân số 

 
4 Kết quả: Đạt 3 giải A, 2 giải B và xếp thứ 2 toàn đoàn. 
5 Kết quả: Đạt giải nhì nội dung phỏng vấn truyền hình; giải ba nội dung phóng sự truyền hình không sử 

dụng lời bình; Giải khuyến khích nội dung Bản tin phát thanh. 
6 Treo 20 lượt cờ dây Lào, 30 cờ Lào, Phát 190 cờ Lào cho các xã: Quài Tở, Chiềng Sinh, Chiềng Đông 

và Thị trấn Tuần Giáo cắm dọc trục đường quốc lộ 6 và 279; Phối hợp đón tiếp nhiệt tình, chu đáo 08 Đoàn của 

các tỉnh Nước CHDCND Lào về dự Ngày hội với 87 đại biểu 
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- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo các cấp, hướng dẫn của 

Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bệnh Đậu mùa khỉ. Trong 

tháng phát hiện và điều trị khỏi cho 16 bệnh nhân nhiễm virut Sars-Cov-2 và 01 

bệnh nhân đang tiếp tục điều trị. Triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho 

5.041 người, không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ trực cấp cứu, khám chữa bệnh với tổng số 

lần khám bệnh là 8.454 lượt người, điều trị nội trú cho 1.243 lượt bệnh nhân, 

điều trị ngoại trú cho 66 lượt bệnh nhân. Các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân 

số được triển khai theo kế hoạch.  

- Quan tâm, chăm sóc trẻ em7 và tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức và doanh nghiệp tham gia xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em năm 2022.  

4. Thực hiện các chính sách xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và lao 

động, việc làm 

- Tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người 

có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội bảo đảm đúng quy định.  

- Chỉ đạo đẩy nhanh kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; 

tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Rà soát, 

tổng hợp 976 hộ nghèo có nhu cầu làm mới nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh và Sở Xây 

dựng thẩm định, phê duyệt. Phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện rà soát, thẩm 

định, lập danh sách đề nghị hỗ trợ nhà ở cho 200 hộ gia đình là hộ nghèo, hộ gia 

đình chính sách trình MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét, phê duyệt. 

- Duy trì các hoạt động phòng chống HIV/AIDS như: Thông tin, truyền 

thông, giám sát, can thiệp giảm hại, hỗ trợ dự phòng lây truyền mẹ con... Tiếp 

tục duy trì tốt công tác điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng 

Methadone.  

- Phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Đào tạo và Cung ứng nhân 

lực – HaUi; Công ty Cổ phần phát triển nhân lực và Thương mại Việt Nam; 

Công ty Sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Minh tổ chức tuyên truyền, 

tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện. 

5. Công tác dân tộc, tôn giáo 

- Ban hành và triển khai các Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Tổ chức thăm 

hỏi, động viên kịp thời 01 người uy tín ốm đau, gặp khó khăn.  

- Tăng cường quản lý, nắm chắc tình hình hoạt động của các điểm nhóm 

sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo. 

III. Lĩnh vực tư pháp, thanh tra và tổ chức chính quyền 

 
7 Trao tặng 05 xe đạp; 25 xuất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thành tích vươn lên trong 

học tập từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Từ nguồn Quỹ bảo trợ trẻ em thực hiện hỗ trợ cho 01 trẻ em bị bệnh u 

não đi phẫu thuật số tiền 01 triệu đồng; hỗ trợ Hội thi “ Giai điệu tuổi hồng”  số tiền 07 triệu đồng. 
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1. Công tác tư pháp 

Tiếp tục triển khai Chương trình công tác tư pháp năm 2022. Tổ chức 

được 09 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 605 lượt người tham 

gia. Tổ chức hòa giải 07 vụ (trong đó: Hòa giải thành 06 vụ; không thành 0 vụ 

và 01 vụ đang hòa giải). Cung cấp đầy đủ sổ sách, biểu mẫu hộ tịch cho các xã, 

thị trấn; công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực theo quy định.  

2. Công tác thanh tra, tiếp công dân 

- Tiếp tục triển khai 02 cuộc thanh tra8. Thường xuyên chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan, 

đơn vị9.  

- Thực hiện 09 lượt tiếp công dân với 11 người (cấp huyện tiếp 03 lượt với 

05 người và cấp xã tiếp 06 lượt với 06 người) về các nội dung: Tranh chấp đất 

đai, kiến nghị đền bù, hỗ trợ, tái định cư, thủ tục hành chính... Tiếp nhận 11 đơn 

đề nghị đủ điều kiện xử lý, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên 

quan giải quyết theo quy định. 

3. Tổ chức chính quyền 

- Kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý cho 04 đơn vị trường học thuộc 

huyện; tiếp nhận 02 giáo viên về công tác tại huyện. Giải quyết các chế độ chính 

sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bảo đảm đúng quy 

định. Tiếp tục phát động phong trào thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm 70 năm 

ngày giải phóng huyện Tuần Giáo. 

- Tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2022. 

Tổ chức kiểm tra CCHC tại 06 xã và 06 cơ quan chuyên môn thuộc huyện. 

IV. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh  

 1. Công tác quốc phòng 

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh các cấp. Thường 

xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu 

quan trọng. Hoàn thiện hệ thống văn kiện, hoàn thành công tác chuẩn bị cho Diễn 

tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn tại xã Mường Mùn (dự kiến 

04/11/2022). Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 

cho 60 học viên (kết quả đạt loại khá). Triển khai kế hoạch quy tập hài cốt Liệt sĩ 

trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.  

2. Công tác an ninh 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong phong trào 

“Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, hộ 

 
8 01 cuộc thanh tra theo Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 thanh tra việc thực hiện chính 

sách pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tài sản năm 2019 và 2020 tại Trường PTDTBT THCS Mường Mùn; 

01 cuộc thanh tra theo Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết 

toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 và 2021 tại UBND các xã: Mường 

Mùn, Quài Nưa, Mường Thín, Quài Cang, Rạng Đông, Nà Tòng. 
9 Đã hoàn thành việc thu hồi nộp NSNN 5.548.702 đồng, đạt 100% tại Kết luận thanh tra số 947/KL-

UBND ngày 24/6/2022; tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện giảm trừ qua thanh toán, quyết toán số tiền 

40.994.486 đồng tại kết luận số 1630/KL-UBND ngày 16/9/2021 (tại UBND thị trấn và UBND xã Quài Tở). 
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khẩu góp phần hạn chế tình trạng di cư tự do, xuất cảnh trái phép10. Chủ động 

làm tốt công tác phòng ngừa, liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp 

các loại tội phạm góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội11. Thụ lý, điều tra 14 

vụ với 09 bị can, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 03 vụ với 03 bị can, chuyển kỳ 

sau điều tra 11 vụ với 06 bị can. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về Tổng kiểm tra cư 

trú trên địa bàn huyện, tổ chức kiểm tra 2.530 hộ, 12.773 nhân khẩu. Chỉ đạo Công 

an huyện thu thập 727 hồ sơ cấp Căn cước công dân; cấp 2.526 tài khoản định 

danh điện tử cho công dân. Vận động nhân dân giao nộp 01 khẩu súng kíp. Công 

tác an toàn giao thông được bảo đảm12. 

Phần II 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI,  

ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

I. Về kinh tế 

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp 

1.1. Trồng trọt 

- Tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn tích cực 

hướng dẫn người dân gieo, trồng cây trồng bảo đảm lịch thời vụ; tăng cường công 

tác phòng, chống sâu bệnh. Kết quả gieo trồng một số cây trồng chính như sau: 

+ Cây lúa: Diện tích gieo cấy đạt 5.651 ha13, đạt 98,5% KH, giảm 238,3 ha 

so với cùng kỳ năm trước. Đến nay đã thu hoạch xong 1.100,3 ha lúa xuân, năng 

suất đạt 58 tạ/ha; sản lượng đạt 6.381,7 tấn, đạt 98,4% KH; 1.471,3 ha lúa mùa, 

năng suất đạt 50 tạ/ha, sản lượng thu hoạch đạt 7.356,5 tấn; 2.230 ha lúa nương, 

năng suất đạt 13 tạ/ha, sản lượng đạt 2.899 tấn. 

+ Cây ngô: Diện tích gieo trồng đạt 6.185,5 ha14, đạt 99,8% KH, giảm 

514,5 ha so với cùng kỳ năm trước. Đến nay đã thu hoạch được 5.459 ha ngô 

xuân, năng suất đạt 30,5 tạ/ha, sản lượng đạt 16.650 tấn. 

 
10 Lập hồ sơ theo dõi 01 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc trao trả về địa phương; tổ 

chức xác minh 16 trường hợp không được phía nước ngoài cho cư trú. Quản lý lưu trú 04 người quốc tịch nước 

ngoài (02 người trung quốc và 02 người Lào) đến lưu trú, thăm thân tại địa bàn. 
11 Tội phạm về hình sự: Vận động, tiếp nhận 02 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. 

Vi phạm pháp luật về hình sự: Phát hiện 02 vụ, 04 trường hợp về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Tội phạm ma túy: Phát hiện 07 vụ, bắt 08 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 
12 Tổ chức 18 buổi tuyên truyền Luật GTĐB với 8.732 người tham gia, 15 buổi tuyên truyền lưu động; 

phát 196 tờ rơi, vận động 20 trường hợp không bày hàng hóa lấn chiếm hành lang ATGT … 

Kiểm tra, nhắc nhở 379 trường hợp chấp hành Luật GTĐB, lập biên bản 36 trường hợp vi phạm, tước 

01 giấy phép lái xe, xử phạt hành chính 26 trường hợp thu nộp ngân sách nhà nước 16,05 triệu đồng. 
13 Trong đó:  

- Diện tích lúa xuân gieo cấy được 1.100,3 ha, đạt 100,9% KH, giảm 20 ha so với cùng kỳ năm trước. 

- Diện tích lúa mùa gieo cấy được 1.750,7 ha, đạt 100,3% KH, giảm 18,3 ha so cùng kỳ năm trước. 

- Diện tích lúa nương gieo trồng được 2.800 ha, đạt 96,6% KH, giảm 200 ha so cùng kỳ năm trước (do 

một số chuyển sang trồng cây lâu năm). 
14 Trong đó:  

- Diện tích ngô xuân gieo trồng được 5.954 ha, đạt 98,4% KH, giảm 596 ha so với cùng kỳ năm trước 

(do một số diện tích chuyển sang trồng sắn). 

- Diện tích ngô thu gieo trồng được 231,5 ha, đạt 154,3% KH, giảm 81,5 ha so với cùng kỳ năm trước. 
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+ Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng vụ thu đạt 30 ha, đạt 75% KH, 

giảm 100 ha so với cùng kỳ năm trước (do một số diện tích chuyển sang trồng 

mía, dứa, sắn) 

+ Cây lạc: Diện tích gieo trồng đạt 205 ha15, đạt 107,9% KH, tăng 5 ha so 

với cùng kỳ năm trước. Đến nay đã thu hoạch xong 105 ha lạc xuân; năng suất đạt 

9 tạ/ha; sản lượng đạt 94,5 tấn, đạt 105% KH.  

+ Cây sắn: Diện tích trồng đạt 1.278 ha, tăng 416 ha so với cùng kỳ năm 

trước; năng suất đạt 66 tạ/ha; sản lượng đạt 8.435 tấn, tăng 2.831,96 tấn so với cùng 

kỳ năm trước. 

- Chăm sóc, bảo vệ cây công nghiệp dài ngày và một số cây trồng khác 

gồm: 1.291,9 ha cao su, 471,5 ha cà phê16, 1.566,09 ha mắc ca17 (trồng mới 

149,52 ha tại các xã: Quài Nưa (68,19 ha), Quài Cang (30,51 ha), Pú Nhung 

(11,32 ha) và Tỏa Tình (39,5 ha)), 83,5 ha cây thảo quả, 140 ha cây sa nhân và 

206 ha cây táo mèo, 2,3 ha cây sâm (gồm: Sâm Ngọc Linh: 15.000 cây; Sâm Lai 

Châu: 25.000 cây)... 

1.2. Chăn nuôi, thủy sản 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp kỹ 

thuật trong phòng, chống dịch bệnh và dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi; tăng 

cường công tác thú y và kiểm soát giết mổ trên địa bàn18. Đàn gia súc, gia cầm 

phát triển bình thường, không có dịch bệnh xảy ra với tổng đàn gia súc đạt 

88.928 con, đạt 99,6% KH (trong đó: Đàn trâu đạt 18.687 con; đàn bò đạt 

18.518 con; đàn lợn đạt 51.723 con). Tổng đàn gia cầm đạt 958.730 con, đạt 

100,9% KH.  

- Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 295 ha, đạt 100% KH, sản lượng đạt 

366,7 tấn, đạt 83,5% KH. 

1.3. Lâm nghiệp 

- Tập trung chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức 62 lượt tuyên 

truyền trực tiếp nhằm nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ rừng với 3.719 

lượt người tham gia; tổ chức 361 lượt tuần tra rừng. Phát hiện và xử lý 21 vụ vi 

phạm Luật Lâm nghiệp, thu giữ 40,1 m3 gỗ các loại, 04 cá thể cầy vòi mốc và 03 

cá thể dúi với tổng trọng lượng 13,5 kg; xử phạt vi phạm hành chính thu nộp 

ngân sách nhà nước 62,2 triệu đồng. 

- Chỉ đạo tổ chức trồng 80 ha rừng phòng hộ, đạt 100% KH; 16,88 ha 

rừng thay thế, đạt 100% KH; 29,6 ha rừng sản xuất, đạt 59,2% KH; 20 ha lâm 

 
15 Trong đó:  

- Diện tích lạc xuân gieo trồng được 105 ha, đạt 105% KH, tăng 05 ha so với cùng kỳ năm trước. 

- Diện tích lạc thu gieo trồng được 100 ha, đạt 111,1% KH, bằng với thực hiện cùng kỳ năm trước. 
16 Hiện đã thu hoạch 50 ha, sản lượng 350 tấn. 
17 Hiện đã thu hoạch 314 ha cây, sản lượng đạt 135 tấn. 
18 Triển khai các biện pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục trên gia súc, 

và phòng chống cúm A H5N1 trên gia cầm; triển khai tháng phun phòng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 

năm 2022 đạt 400 ha chuồng trại, bãi chăn nuôi. Tổ chức tiêm phòng vắc xin định kỳ vụ Xuân hè năm 2022: Vắc 

xin Nhiệt thán trâu bò tiêm được 13.302 liều, vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò tiêm được 25.347 liều, vắc xin Dịch 

tả lợn tiêm được 33.848 liều; tiêm phòng dại cho đàn chó mèo đạt 3.500 liều. Kiểm soát giết mổ được: 4.595 con 

lợn, 355 con trâu bò thu nộp ngân sách 37,1 triệu đồng.  
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sản ngoài gỗ, đạt 100% KH; khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên mới năm 2022 

đạt 700 ha, đạt 100% KH. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh. 

1.4. Công tác xây dựng nông thôn mới 

Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn 

mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022. Tăng cường chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã phối hợp rà soát, xây dựng kế hoạch 

duy trì, củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt và xây dựng các tiêu chí phấn đấu 

hoàn thành trong năm 2022. Đến nay toàn huyện có 09 xã đạt từ 15 tiêu chí trở 

lên (trong đó 05 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã cơ bản đạt chuẩn NTM), 

bình quân số tiêu chí/xã đạt 13,78 tiêu chí và chỉ còn xã Pú Xi đạt dưới 10 tiêu 

chí; 05 bản đạt bản nông thôn mới (gồm: Bản Tân Lập, bản Ta xã Quài Tở; bản 

Xóm Chợ xã Mùn Chung; bản Sái Trong xã Quài Cang và bản Rạng Đông xã 

Rạng Đông). Hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ sản phẩm tham gia 

chương trình OCOP năm 2022. 

1.5. Công tác thủy lợi, nước sinh hoạt và phòng chống thiên tai 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi 

trên địa bàn quản lý, khai thác hiệu quả các công trình thuỷ lợi, phục vụ sản xuất 

nông nghiệp và dân sinh. Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thành lập Tổ chức thủy 

lợi cơ sở để tiếp nhận quản lý, khai thác các công trình thủy lợi theo mô hình 

HTX (đến nay trên địa bàn có 6/16 xã có công trình thủy lợi đã thành lập Tổ 

chức thủy lợi cơ sở). 

- Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn; thành lập (hoặc kiện toàn) Đội xung kích phòng, chống thiên tai 

tại 19 xã, thị trấn. Duy trì công tác trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn, cập nhật thông tin dự báo thời tiết thông báo tới các xã chủ động phòng, 

chống giảm nhẹ thiệt hại19; kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời 

sống và sản xuất của nhân dân.  

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng và quy hoạch  

2.1. Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

- Chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất công nghiệp trên địa bàn, sản lượng một số 

sản phẩn công nghiệp chính: Nước máy sản xuất: 580.000 m³; gạch các loại: 18 triệu 

viên; đá khai thác: 29.600 m³; sản lượng điện: 132,5 triệu KWh. 

- Duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống, các ngành tiểu thủ 

công nghiệp như: xay xát, dệt vải, đồ thổ cẩm, công cụ cầm tay... 

2.2. Đầu tư - Xây dựng  

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp, tạo 

mọi điều kiện thuận lợi nhất cùng các Nhà đầu tư khảo sát, triển khai các dự án 

 
19 Thiệt hại đến nay thiên tai đã làm chết 01 người chết (do sét đánh); 34 ngôi nhà bị tốc mái, 09 ngôi 

nhà bị đất, đá tràn vào; 04 nhà có nguy cơ sạt lở; 52,27 ha lúa, hoa màu và 0,36 ha thủy sản bị thiệt hại; 23 con 

trâu, bò bị chết rét, 05 con chết do sét đánh, 01 con bò bị lũ cuốn trôi; 01 cột điện đổ; 01 cống nước bị đất đá vùi 

lấp và 50 rọ đá bị hỏng; sạt lở các tuyến đường với khối lượng đất đá khoảng 2.945 m³. 
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đầu tư theo quy định20. 

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình huyện đẩy nhanh công tác 

chuẩn bị đầu tư; các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định và 

công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công các công trình, dự án bảo 

đảm tiến độ. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình; tạm ứng hợp 

đồng, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và tổ chức bàn giao các 

công trình đã hoàn thành để đưa vào sử dụng; lập, thẩm định và phê duyệt quyết 

toán các công trình hoàn thành21. Kết quả thực hiện vốn đầu tư công năm 2022: 

+ Kế hoạch vốn năm 2022: 165.445 triệu đồng. 

+ Tổng khối lượng xây lắp thực hiện trong 10 tháng đầu năm đạt: 77.530 

triệu đồng. 

+ Giá trị giải ngân đạt: 61.227 triệu đồng, đạt 37% KH vốn. 

   • Nguồn vốn ngân sách trung ương đạt 14.392,1 triệu đồng, đạt 96% KH vốn. 

   • Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (do tỉnh quản lý) đạt 

19.429,4 triệu đồng, đạt 93,2% KH. 

   • Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý) đạt 

16.543 triệu đồng, đạt 74,4% KH. 

   • Nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG đạt 

10.660,5 triệu đồng, đạt 12,2% KH. 

   • Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 202 triệu đồng, 

đạt 1% KH. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị; tổ chức giải tỏa hành 

lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo. Cấp phép xây 

dựng cho 34 trường hợp xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo. 

2.3. Công tác quy hoạch và khoa học công nghệ 

- Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung 

tâm thị trấn Tuần Giáo22. Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Mường 

Khong. Tổ chức công bố Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo. 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn “Đào tạo kiến thức về Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” cho 04 hệ thống quản lý 

chất lượng cấp huyện và 19 hệ thống quản lý chất lượng cấp xã. Tổ chức Cuộc thi 

 
20 Cụ thể:  

- Công ty Cổ phần Copper Mountain Energy: Dự án Nhà máy điện sinh khối CME Điện Biên 1 và Nhà 

máy điện sinh khối CME-Điện Biên 2. 

- Công ty cổ phần Sao Đỏ Tây Bắc: Nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của Dự án đầu tư sản xuất giống 

cây dược liệu quý giá trị cao trên địa bàn Tuần Giáo. 

- Công ty cổ phần rau quả Trung ương nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án Xây dựng mô hình trồng cây ăn 

quả ôn đới và cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao tại xã Tênh Phông. 
21 Đã phê duyệt quyết toán được 48 công trình hoàn thành. 
22 Gồm: Khu đất trụ sở UBND thị trấn; Khu đất phòng Văn hóa – Thông tin và khu chiếu phim; Khu đất 

xen kẹt khối Tân Giang; Khu dân cư số 1, Khu dân cư số 2, Khu dân cư số 3 thị trấn Tuần Giáo và chợ Trung 

tâm huyện Tuần Giáo. 
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sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Tuần Giáo năm 2022 (kết quả: công 

nhận 30 mô hình, sản phẩm đạt giải, cụ thể: 05 giải A, 05 giải B, 10 giải C và 10 

giải Khuyến khích) và cử 10 sản phẩm, mô hình tham gia cuộc thi sáng tạo thanh 

thiếu niên năm 2022 của tỉnh Điện Biên (kết quả: 03 giải C và 02 giải khuyến 

khích). Triển khai thực hiện mô hình nhân rộng kết quả nghiên cứu giống lúa Nếp 

cẩm DH6 vụ mùa năm 2022 tại xã Mường Mùn với quy mô 16 ha. 

3. Công tác quản lý tài nguyên - môi trường 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý 

Nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013. Tổ chức đo đạc được 6.222,5 ha 

đất lâm nghiệp (trong đó: 1.424,95 ha đất có rừng và 4.797,6 ha đất không có 

rừng); lũy kế đã đo đạc được 15.459,94 ha (trong đó: 5.825,07 ha đất có rừng; 

9.634,87 ha đất không có rừng), đạt 31,3% KH; biên tập bản đồ đất có rừng của 19 

xã; tích hợp bản đồ đất có rừng với bản đồ quy hoạch 3 loại rừng được 17 xã và 

hoàn thiện trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định kết quả đo đạc của 04 xã: 

Mường Thín, Quài Tở, Quài Cang, Mường Mùn; lập hồ sơ quy chủ, cấp GCNQSD 

đất có rừng tại 03 xã: Quài Tở, Mường Thín, Quài Cang (sau khi được Sở Tài 

nguyên và Môi trường kiểm tra bản đồ trích đo)23. Thực hiện giải phóng mặt 

bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 13 công trình, dự án. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn kiểm tra, xử lý vi phạm hành 

chính trong hoạt động thăm dò, khai thác vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thường và san lấp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn huyện24. 

- Thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất cho 

550 hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất cho 02 hộ gia đình, cá 

nhân với diện tích 150m²; gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 173 trường 

hợp; xác nhận thế chấp, xóa thế chấp giao dịch bảo đảm cho 455 trường hợp. Tổ 

chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. 

- Duy trì quét dọn, thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn 

Tuần Giáo và khu vực trung tâm các xã: Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở. 

4. Các ngành dịch vụ 

- Thương mại dịch vụ khá sôi động, hàng hóa đa dạng phong phú đáp ứng nhu 

cầu mua sắm và tiêu dùng của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý thị trường25. 

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 152 lượt hộ gia đình và 6 

lượt HTX với tổng số vốn 53.410 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 277 lao động. 

- Hoạt động bưu chính - viễn thông được duy trì và nâng cao chất lượng 

dịch vụ. Công văn, thư, báo được chuyển phát kịp thời, bảo đảm mạng lưới 

thông tin thông suốt, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành 

chính được đẩy mạnh.  

 
23 Thực hiện theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về rà soát, hoàn chỉnh 

việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019-2023 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên. 
24 Qua kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ 01 đầu máy nổ hút cát tại xã Mường Khong. 
25 Kiểm tra 93 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 38 cơ sở, thu nộp ngân sách 55,75 triệu đồng 
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5. Tài chính – Ngân hàng 

5.1. Hoạt động tài chính 

- Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, đặc biệt là tăng cường các giải 

pháp đẩy nhanh thu ngân sách trên địa bàn. Tổng thu ngân sách địa phương: 

699.822 triệu đồng, đạt 97,4% dự toán (Trong đó: Thu NSNN trên địa bàn đạt 

38.627 triệu đồng, đạt 71,5% dự toán).  

- Các khoản chi ngân sách thực hiện tiết kiệm, đúng chính sách, các khoản 

chi đột xuất bảo đảm kịp thời. Tổng chi ngân sách: 523.219 triệu đồng, đạt 

73,1% dự toán. 

- Hoàn thành và công khai quyết toán ngân sách năm 2021. Xây dựng dự 

toán ngân sách địa phương năm 2023. 

5.2. Hoạt động ngân hàng 

Các ngân hàng đã chủ động về nguồn vốn để đầu tư tín dụng góp phần 

phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Cụ thể: 

- Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng nguồn vốn tín dụng: 620 tỷ đồng, 

tổng dư nợ: 610 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm 0,16% tổng dư nợ. 

- Ngân hàng No&PTNT có tổng nguồn vốn huy động đạt 590 tỷ đồng; 

tổng dư nợ đạt 692 tỷ đồng, nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ. 

- Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (phòng giao dịch Tuần Giáo) có tổng 

nguồn vốn huy động: 130 tỷ đồng; tổng dư nợ: 105 tỷ đồng. 

- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (chi nhánh huyện Tuần Giáo) 

có tổng nguồn vốn huy động: 143 tỷ đồng; tổng dư nợ: 235 tỷ đồng. 

II. Lĩnh vực văn hóa – xã hội 

1. Về Giáo dục - Đào tạo  

- Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-202226 với 27.692 học sinh, đạt 

101% KH. Toàn huyện có 55/66 trường đạt chuẩn (chiếm 83,3% tổng số trường 

trên địa bàn). Phối hợp tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,2%.  

- Chỉ đạo các trường tổ chức Khai giảng năm học 2022 - 2023. Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, huy động học sinh đến trường với 27.965 học sinh27, đạt 

99,8% KH. Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù 

hợp với đối tượng học sinh, triển khai dạy học theo Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018. Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay 

lớp 9 cấp huyện năm học 2022-2023. Tổ chức Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp 

huyện và tham gia Hội thi cấp tỉnh28. Tổ chức thành công giải bóng chuyền 

truyền thống ngành giáo dục năm học 2022 - 2023. Triển khai xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Tham gia các chương trình tập huấn, bồi 

 
26 100% trẻ mầm non được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng; tỷ lệ học sinh hoàn thành 

chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS: 99,87% (vượt chỉ tiêu kế hoạch giao 0,07%). 
27 Giáo dục Mầm non: Huy động được 7.832 trẻ; Giáo dục tiểu học: Huy động được 10.327 học sinh; 

Giáo dục trung học cơ sở: Huy động được 7.237 học sinh; Giáo dục trung học phổ thông: Huy động được 2.435 

học sinh; Trung tâm GDNN-GDTX: Huy động được 134 học sinh. 
28 Kết quả: Đạt 3 giải A, 2 giải B và xếp thứ 2 toàn đoàn. 
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dưỡng chuyên môn do Bộ, Sở GD&ĐT tổ chức đảm bảo số lượng và chất lượng. 

- Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 1.071  học viên, đạt 

96,5% KH. Tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (Tiếng Mông) cho 53 học 

viên. Duy trì 03 lớp Trung cấp nghề với 72 học sinh. 

2. Về  Văn hoá - Thông tin, thể dục thể thao và Truyền thanh - 

Truyền hình 

- Tổ chức 98 buổi tuyên truyền lưu động, bảo đảm truyền dẫn phát sóng 18 

giờ/ngày, sản xuất 1.046 tin, 859 bài phát qua hệ thống loa truyền thanh nhân dịp 

các ngày lễ, tết29; đưa tin, phản ánh đầy đủ các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, 

xã hội diễn ra trên địa bàn huyện. Hoàn thiện Đề án tổ chức kỉ niệm 70 năm Ngày 

giải phóng huyện Tuần Giáo (20/11/1952 – 20/11/2022). Biên soạn chuyên mục 

“tuyên truyền  kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Tuần Giáo” (được phát 

vào thứ 3 hàng tuần); chuyên mục “Nhà nông cần biết” (được phát vào thứ 5 tuần 

thứ 3 hàng tháng); sản xuất 87 tin, bài tuyên truyền về “Đề án 06”. Tổ chức 

chương trình đưa thông tin về cơ sở đến 07 xã (Ta Ma, Phình Sáng, Rạng Đông, 

Pú Xi, Mường Mùn, Mùn Chung, Nà Tòng) chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn 

và kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Tuần Giáo (20/11/1952-20/11/2022). 

Tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên lần thứ 30 năm 

202230. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và 

du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 202231. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức 

các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao theo từng thời điểm, bảo 

đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo hoàn thành tổ chức 

Đại hội TDTT cấp cơ sở; tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện Tuần Giáo 

lần thứ IX, năm 2022 với trên 700 VĐV tham gia. Tổ chức thành công Giải cầu 

lông chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo với gần 180 

VĐV tham gia; phối hợp tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” huyện Tuần Giáo lần 

thứ II, năm 2022 với gần 200 thí sinh tham gia. Tham gia các giải thể thao do 

tỉnh tổ chức và đạt kết quả cao32. Phối hợp với Huyện đoàn Tuần Giáo tổ chức 

giải Bóng đá truyền thống thanh niên huyện Tuần Giáo lần thứ IX, năm 2022 

 
29 Các nội dung tuyên truyền về: Tết dương lịch 2022, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần, Lễ hội Hoa Ban năm 2022; Đại hội TDTT huyện Tuần Giáo lần thứ IX, ngày giải phóng 

Miền Nam và ngày Quốc tế lao động 1/5; Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ XI, năm 2022, Chiến thắng lịch sử 

Điện Biên Phủ (07/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7; 77 năm 

CM tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 72 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Tuần Giáo; 77 năm CM tháng 8 và Quốc 

khánh 2/9; Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III tại tỉnh Điện 

Biên; phòng chống thiên tai, các văn bản của UBND tỉnh và UBND huyện về phòng, chống dịch Covid-19,… 
30 Kết quả: Đạt giải nhì nội dung phỏng vấn truyền hình; giải ba nội dung phóng sự truyền hình không 

sử dụng lời bình; Giải khuyến khích nội dung Bản tin phát thanh. 
31 Treo 20 lượt cờ dây Lào, 30 cờ Lào, Phát 190 cờ Lào cho các xã: Quài Tở, Chiềng Sinh, Chiềng Đông 

và Thị trấn Tuần Giáo cắm dọc trục đường quốc lộ 6 và 279; Phối hợp đón tiếp nhiệt tình, chu đáo 08 Đoàn của 

các tỉnh Nước CHDCND Lào về dự Ngày hội với 87 đại biểu 
32 Tham gia Giải bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh Điện Biên lần thứ 38, năm 2022 (kết 

quả: đạt huy chương vàng và đạt giải phong cách thể dục thể thao xã hội chủ nghĩa); thành lập Đoàn tham gia Lễ 

hội Hoa Ban năm 2022 tỉnh Điện Biên và Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ XI, năm 2022 (kết quả đạt 04 

huy chương vàng, 05 huy chương bạc, 07 huy chương đồng, giải ba toàn đoàn khối các huyện vùng thấp). Tham 

gia Giải cầu lông Gia đình tỉnh Điện Biên lần thứ II và Giải cầu lông công nhân, viên chức, lao động, tỉnh Điện 

Biên lần thứ XXII, năm 2022 (Kết quả đạt 02 giải nhì, 03 giải ba). 
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với trên 250 vận động viên tham gia. Tổ chức 04 lớp năng khiếu cho 105 thanh 

thiếu niên, nhi đồng. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa 

tiếp tục được quan tâm chỉ đạo33. 

- Triển khai Kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm 

bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan Nhà nước năm 2022: Phần 

mềm Quản lý văn bản và điều hành được triển khai liên thông từ huyện đến cấp 

xã, tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi đạt 100%; tỷ lệ văn bản không mật do 

UBND huyện phát hành dưới dạng điện tử đạt 100%; 100% các cơ quan Nhà 

nước trên địa bàn từ huyện đến cơ sở thực hiện ký số. Hệ thống hội nghị truyền 

hình trực tuyến tại phòng họp UBND huyện và 19 xã được duy trì, thông suốt. 

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm 

chỉ đạo triển khai thực hiện, đến nay đã có 18.330/19.245 hộ gia đình đăng ký danh 

hiệu gia đình văn hóa; 170/177 bản, khối phố đăng ký đạt danh hiệu văn hóa; 15/18 

xã đăng ký đạt văn hóa nông thôn mới; thị trấn đăng ký đạt văn minh đô thị và 

131/131 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa năm 2022. 

3. Công tác y tế - dân số 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo các cấp, hướng dẫn 

của Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bảo đảm dụng cụ phòng 

hộ, vật tư y tế, thuốc… cho phòng chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”. 

Phát hiện và điều trị cho 10.072 bệnh nhân nhiễm Covid-19. 

- Triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho 115.754 lượt người (lũy kế 

đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 242.644 lượt người34), đạt 97% lượng vắc xin 

được cấp và không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ trực cấp cứu, khám chữa bệnh với tổng số 

lần khám bệnh là 54.795 lượt người, điều trị nội trú cho 8.801 lượt bệnh nhân, 

điều trị ngoại trú cho 533 lượt bệnh nhân. Các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân 

số được triển khai theo kế hoạch. Tổ chức kiểm tra hàng giả, hàng kém chất 

lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tại 830 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh và bếp 

ăn tập thể của 29 đơn vị trường học (tiến hành test 185 mẫu và nhắc nhở 03 cơ 

sở chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm); kiểm tra 34 cơ sở 

hành nghề y tư nhân – dược, hóa mỹ phẩm (nhắc nhở 22 cơ sở tuân thủ các điều 

kiện theo quy định). 

- Triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động và các chính sách về 

Dân số như: Tầm soát các dị dạng, dị tật bẩm sinh; kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ 

số giới tính; truyền thông về Dân số; cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình...  

 
33 Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý, giữ nguyên hiện trạng đối với các di tích đã được xếp hạng 

trên địa bàn huyện. Phối hợp với Vụ Văn hóa – Dân tộc Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chuẩn bị tổ chức phục 

dựng, bảo tồn “Lễ hội quét làng của người Phù Lá xã Phình Sáng”. Tăng cường bảo tồn, gìn giữ, phát huy văn hóa 

phi vật thể cùng các nét văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số chủ yếu trên địa bàn huyện.  
34 Tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm đủ 02 mũi mắc xin là 94,7% (trong đó tỷ lệ người tiêm mũi nhắc lại lần 

2 đạt 97,5%); Tỷ lệ trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm mũi vắc xin thứ 3 đạt 80,3%; Tỷ lệ trẻ em từ 5-11 tuổi tiêm mũi 

vắc xin thứ 2 đạt 82,3%. 
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- Công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em luôn được quan tâm, triển khai35. 

Vận động 75 cơ quan, đơn vị đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2022 được 260 

triệu đồng. 

4. Về bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác 

4.1. Về xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2022; tổ chức rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Rà soát, tổng hợp 976 hộ nghèo có nhu cầu làm 

mới nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh và Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt. 

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với 

người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội bảo đảm đúng quy 

định
36

. Tổ chức các hoạt động “ Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm ngày Thương 

binh - Liệt sĩ (27/7)37.  

4.2. Về phòng, chống tệ nạn xã hội và lao động, việc làm 

 
35 Chi hỗ trợ quà Tết năm 2022 cho 23 trẻ em mồ côi huyện Tuần Giáo đang sinh sống tại Làng trẻ em 

SOS Điện Biên (kinh phí 02 triệu đồng). Hỗ trợ 01 trẻ em bị tai nạn thương tích khám và điều trị tại viện bỏng 

Quốc gia Hà Nội và hỗ trợ cho gia đình 7 trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, dịch bệnh (5 trẻ do đuối nước, 

01 trẻ do mắc Covid-19 và 01 trẻ do ngã) với tổng kinh phí 9 triệu đồng. Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 01/6, tặng quà 

cho 831 trẻ em mồ côi, khuyết tật đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, 62 Trường Mầm non, Tiểu học và 

THCS, hỗ trợ tổ chức Đêm Hội trăng rằm năm 2022 với tổng số tiền là: 290,65 triệu đồng. Khen thưởng cho 113 

em học sinh có thành tích xuất sắc trong các Cuộc thi, Hội thi năm học 2021-2022 cấp huyện, Cấp tỉnh; tặng quà 

cho 02 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia Chương trình Cặp lá yêu thương tại huyện Tuần Giáo với 

tổng kinh phí 25,8 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng Nhà ở cho 4 gia đình trẻ em có HCĐBKK, kinh phí 280 triệu 

đồng; Trao tặng 05 xe đạp; 25 xuất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thành tích vươn lên trong học 

tập từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Từ nguồn Quỹ bảo trợ trẻ em thực hiện hỗ trợ cho 01 trẻ em bị bệnh u não 

đi phẫu thuật số tiền 01 tr.đồng; hỗ trợ Hội thi “ Giai điệu tuổi hồng”  số tiền 07 tr.đồng... 
36 Chính sách người có công: Chi trả chế độ cho 94 đối tượng người có công; chi trả chế độ mai táng phí 

cho 83 người. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà 368 người có công và thân nhân người có công nhân dịp Tết Nguyên 

đán. Trích Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tổ chức thăm hỏi, tặng quà 500 hộ nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam 

với kinh phí 150 triệu đồng. Cấp thẻ BHYT cho 416 người hưởng trợ cấp hàng tháng, cựu chiến binh, người có 

công hưởng trợ cấp 01 lần huân, huy chương... rà soát, lập danh sách 41 hộ gia đình người có công và thân nhân liệt 

sĩ có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2021 – 2025.  

Chính sách bảo trợ xã hội: Trợ cấp xã hội hàng tháng cho 1.800 đối tượng bảo trợ xã hội. Hỗ trợ 84,975 

tấn gạo cho 1.237 hộ (5.665 khẩu) hộ nghèo không có khả năng ăn tết; phân bổ 138.045 kg gạo đói giáp hạt cho 

1.094 hộ nghèo với 9.203 nhân khẩu. Tổ chức cấp 138,045 tấn gạo cứu đói giáp hạt năm 2022 (từ Cục dự trữ 

Quốc gia) cho 1.904 hộ (9.203 khẩu) thuộc hộ nghèo thiếu đói về lương thực. Cấp 40.038 thẻ BHYT cho người 

nghèo, cận nghèo, Bảo trợ xã hội và 1.010 BHYT thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trợ cấp đột xuất cho 16 người chết 

do đuối nước, sét đánh, tai nạn giao thông và 01 nhà bị cháy với tổng kinh phí 311,6 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn 

Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ngân hàng TMCP BIDV tỉnh Điện Biên, Hội chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho 330 hộ nghèo 

nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần … 

Phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện rà soát, thẩm định, lập danh sách đề nghị hỗ trợ nhà ở cho 200 hộ 

gia đình là hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trình MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét, phê duyệt. 
37 Tặng quà cho 177 đối tượng chính sách (kinh phí: 88,5 triệu đồng);  tặng 176 xuất quà Chủ tịch nước 

cho người có công và gia đình chính sách (kinh phí: 52,8 triệu đồng); trao 06 xuất quà UBND tỉnh (kinh phí:3,9 

triệu đồng); Phối hợp với Hội phụ nữ huyện, Liên đoàn lao động huyện, Bảo hiểm xã hội huyện trao tặng quà, 

thăm hỏi 72 hộ gia đình chính sách, thân nhân gia đình liệt sĩ (kinh phí: 35,6 triệu đồng). 

Tổ chức lễ phát động tham gia vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương 

binh Liệt sĩ (tính đến nay tổng số tiền vận động được 280 triệu đồng). 

Tổ chức đưa 22 đối tượng người có công với cách mạng đi thăm các khu di tích lịch sử tại tỉnh Điện Biên 

nhân dịp kỷ niệm 75 ngày Thương binh Liệt sĩ (ngày 27/7/1947-27/7/2022). 

Tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương 

binh Liệt - sĩ. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân 

tại nghĩa trang liệt sĩ với hơn 150 đoàn viên tham gia. 
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- Triển khai đồng bộ, lồng ghép các hoạt động phòng chống HIV/AIDS 

như: Thông tin, truyền thông, giám sát, can thiệp giảm hại, hỗ trợ dự phòng lây 

truyền mẹ con... Duy trì tốt công tác điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc 

phiện bằng Methadone cho 420 đối tượng. Lập hồ sơ đưa 33 trường hợp vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, liên kết mở rộng thị trường lao 

động trong và ngoài tỉnh; tạo việc làm mới cho 852 lao động, đạt 75% KH 

Trong đó xuất khẩu lao động được 1/5 chỉ tiêu, đạt 20% KH). Hỗ trợ cho 232 

người cách ly y tế (F1), 15 người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0), 12 hộ kinh 

doanh của năm 2021 bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí 

238,72 triệu đồng. Hỗ trợ tiền vé xe cho 42 lao động về nghỉ Tết nguyên đán với 

tổng kinh phí 37,8 triệu đồng. Phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh 

Điện Biên và các doanh nghiệp, công ty tổ chức tuyên truyền, tư vấn, tuyển 

chọn lao động trên địa bàn huyện. 

5. Công tác dân tộc, tôn giáo 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà 167 người có uy tín nhân dịp tết Nguyên đán 

với kinh phí 66,8 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời 12 người uy 

tín ốm đau, gặp khó khăn. Ban hành các kế hoạch thực hiện chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. 

- Tăng cường quản lý, nắm chắc tình hình hoạt động của các điểm nhóm 

sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo. Tổ chức thăm 

hỏi, tặng quà các điểm nhóm nhân dịp Lễ Noel năm 2021. Tổ chức tập huấn 

công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo với 69 người thuộc các cơ 

quan, đơn vị và chính quyền cấp xã tham gia. 

III. Lĩnh vực tư pháp, thanh tra và tổ chức chính quyền 

1. Công tác tư pháp  

Tổ chức được 89 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 7.570 

lượt người tham gia. Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp 

huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Tổng hợp, chấm điểm và công 

nhận 19 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Chỉ đạo kiểm tra, rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành; công bố 

văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành năm 2022; Thẩm định 09 văn 

bản quy phạm pháp luật (quyết định của UBND huyện). Tổ chức kiểm tra công 

tác tư pháp tại các xã, thị trấn. Cung cấp đầy đủ sổ sách, biểu mẫu hộ tịch cho 

các xã, thị trấn; công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực theo quy định. 

Kiện toàn 177 tổ hòa giải, tổ chức hòa giải 84 vụ (trong đó: Hòa giải thành 67 

vụ, không thành 16 vụ và 01 vụ đang giải quyết).  

2. Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Chỉ đạo triển khai 06 cuộc thanh tra38, thường xuyên chỉ đạo cơ quan 

 
38 Gồm: Thanh tra công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách Nhà nước cấp; chi trả chế độ 

và các khoản huy động, đóng góp của học sinh tại Trường Mầm non Khong Hin (đã ban hành Kết luận thanh tra: 
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chuyên môn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan, 

đơn vị. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm, chỉ đạo: Hoàn thành 

việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021 của 299 người, đạt 100% đối 

tượng phải kê khai. 

- Thực hiện 112 lượt tiếp công dân thường xuyên, định kỳ với 137 lượt 

người (cấp huyện 34 lượt với 50 người, cấp xã 78 lượt với 87 lượt người) về các 

nội dung: Đề nghị, phản ánh về việc tranh chấp đất đai, bồi thường GPMB, một 

số chế độ chính sách xã hội, thủ tục hành chính... Tiếp nhận 120 đơn đủ điều 

kiện xử lý (trong đó có 01 đơn khiếu nại và 119 đơn đề nghị), UBND huyện đã 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn giải quyết theo quy định. 

3. Tổ chức chính quyền 

- Đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện, xếp loại chính quyền cơ sở năm 2021; đánh giá, phân loại 

cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng năm 2022. Hoàn thành việc bồi dưỡng cho gần 400 đại 

biểu HĐND cấp xã và phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh bồi dưỡng 

cho 35 đại biểu HĐND cấp huyện. 

- Thực hiện điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo một số cơ quan, 

đơn vị theo quy định39. Tuyển dụng xong 10 công chức cấp huyện và 45 viên 

chức giáo dục; điều chuyển, phân công lại vị trí công tác cho 57 viên chức, nhân 

viên của các đơn vị sự nghiệp giáo dục. Thực hiện xong quy trình tuyển dụng 4 

công chức cấp xã và 4 viên chức sự nghiệp khác. Thực hiện đầy đủ các chế độ, 

chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

- Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2022, 

trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao các chỉ số đạt 

thấp; tăng cường kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với 

công tác CCHC... Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (đạt 60 điểm, 

tăng 01 bậc so với năm 2020). 

 
Kiểm điểm rút kinh nhiệm 03 cá nhân để xảy ra sai phạm, thu hồi số tiền 17,029 triệu đồng). 

Thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách và các hoạt động tài chính khác tại UBND 

xã Mùn Chung (đã ban hành Kết luận thanh tra: Yêu cầu họp rút kinh nghiệm 02 cá nhân để xảy ra sai phạm và 

thu hồi nộp ngân sách 5,5 triệu đồng). 

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo (đã ban hành Kết luận thanh tra: Yêu cầu họp rút kinh nghiệm 05 cá nhân để 

xảy ra sai sót). 

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Nà Sáy (đã ban hành Kết luận thanh tra: 

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Nà Sáy; Công chức Văn phòng – Thống kê xã nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những 

tồn tại, hạn chế). 

Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tài sản năm 2019 và 

2020 tại Trường PTDTBT THCS Mường Mùn (đang tiến hành thanh tra). 

Thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2020 và 2021 tại UBND các xã: Mường Mùn, Quài Nưa, Mường Thín, Quài Cang, Rạng Đông, Nà 

Tòng (đang tiến hành thanh tra). 
39 Điều động và bổ nhiệm 07 lãnh đạo, quản lý của trường học. Bổ nhiệm mới 01 Phó Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND, 01 Phó trưởng phòng Nội vụ và 01 PGĐ Trung tâm quản lý đất đai. Bổ nhiệm lại 01 Trưởng 

phòng Nội vụ, 17 viên chức quản lý của đơn vị sự nghiệp giáo dục.  
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IV. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh  

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh các cấp. 

Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các 

mục tiêu quan trọng. Tổ chức thành công Lễ giao quân năm 2022 với 159 tân 

binh (110 chỉ tiêu quân sự; 49 chỉ tiêu công an). Hoàn thành diễn tập chiến đấu 

phòng thủ tại các xã Pú Nhung, Tỏa Tình, Ta Ma, Mường Thín, Quài Cang (kết 

quả đều đạt loại giỏi) và diễn tập Ứng phó bão, lụt – Tìm kiếm cứu nạn cấp 

huyện và xã Chiềng Đông (kết quả đạt loại xuất sắc). Chỉ đạo huấn luyện cho 

40/40 đơn vị dân quân, tự vệ với 1.800 đ/c (kết quả:09 đơn vị đạt loại giỏi, 31 

đơn vị đạt loại khá). Hoàn thiện hệ thống văn kiện, hoàn thành công tác chuẩn bị 

cho Diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn tại xã Mường Mùn (dự kiến 

04/11/2022). Tổ chức 09 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối 

tượng 4 với 540 học viên (kết quả đạt khá). Triển khai kế hoạch quy tập hài cốt 

Liệt sĩ trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn cho các 

đối tượng do Quân khu II, Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Tổ chức khám sơ tuyển nghĩa 

vụ quân sự năm 2023.  

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong phong trào 

“Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, hộ 

khẩu góp phần hạn chế tình trạng di cư, xuất cảnh trái phép40. Chủ động làm tốt 

công tác phòng ngừa, liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại 

tội phạm góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội41. Tổ chức Hội nghị gặp mặt, 

biểu dương người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong công 

tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 với 63 đại 

biểu tham gia. Tổ chức 08 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Tổ công 

tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 với 1.223 người tham gia. Chỉ đạo Công an huyện thu thập 9.161 hồ 

sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) (đến nay đã thu nhận 67.642 hồ sơ, đạt 

98,4% số lượng người cần cấp CCCD trên địa bàn); cấp 35.560 tài khoản định 

danh điện tử cho công dân. Thụ lý, điều tra 135 vụ, 133 bị can; đình chỉ 02 vụ, 

 
40 Phát hiện 01 hộ (09 khẩu) ở xã Mường Mùn di cư đi tỉnh Đăk Nông; 01 hộ (06 khẩu) di cư đi tỉnh 

Đăk Nông từ năm 2013 nay quay trở về bản Gia Bọp xã Mùng Mùn; tuyên truyền, vận động được 05 hộ (22 

khẩu) từ bỏ ý định di cư. 

Tổ chức xác minh 18 trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu, 127 lượt trường hợp không được phía nước 

ngoài cho cư trú. Phát hiện 40 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Lào từ thời gian trước quay trở 

về địa phương. Quản lý, giám sát hoạt động của 21 lượt đoàn (có 45 người nước ngoài) và 19 người quốc tịch 

nước ngoài đến làm việc, thăm thân, du lịch tại địa bàn. 
41 Tội phạm về hình sự: Phát hiện 06 vụ, bắt 06 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản (05 vụ) , đánh bạc trái 

phép (01 vụ). Bắt 02 đối tượng truy nã và giao cho đơn vị thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Vận động, tiếp nhận 02 đối 

tượng về hành vi trộm cắp tài sản. 

Vi phạm pháp luật về hình sự: Phát hiện 02 vụ, 04 trường hợp về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Vi phạm phát luật về trật tự xã hội: Phát hiện 10 vụ, 26 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, đánh bạc 

dưới hình thức ghi số đề trái phép và chơi bài với mọi hình thức. 

Tội phạm ma túy: Phát hiện 178 vụ, bắt 189 đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái 

phép chất ma túy và trồng cây thuốc phiện (phá nhổ, tiêu hủy 378 cây thuốc phiện). 

An ninh mạng: Phát hiện 02 trường hợp có hành vi đăng tải thông tin không chính thống làm ảnh hưởng 

đến hình ảnh, lợi ích của tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội. 
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02 bị can; kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 112 vụ, 119 bị 

can; chuyển PC04 Công an tỉnh, Công an huyện Mường Ảng điều tra theo thẩm 

quyền 02 vụ, 02 bị can; chuyển cơ quan CSĐT Công an tỉnh 01 vụ; chuyển kỳ 

sau tiếp tục điều tra 20 vụ, 12 bị can. Vận động nhân dân giao nộp 114 khẩu súng 

các loại, 04 nòng súng kíp và 02 kích điện đánh bắt thủy sản trái phép. Tổ chức 

tuyên truyền và tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC)42. Chỉ đạo 

tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc 

chấp hành Luật giao thông đường bộ43. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội 

10 tháng đầu năm 2022. 

V. Đánh giá chung 

1. Những kết quả nổi bật 

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống và kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên 

địa bàn. 

- Các chỉ tiêu phát triển kinh tế cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Công tác quản lý ngân sách được bảo đảm. 

- Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công 

tác an sinh xã hội được đảm bảo. 

- Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước từng bước được 

nâng lên; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy mang lại hiệu quả rõ rệt. 

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Một số chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch: Diện tích trồng mới mắc ca 

(đạt 49,8% KH), trồng rừng sản xuất (đạt 54% KH), kết quả giải ngân nguồn 

vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG (12,2% KH) và nguồn 

vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (1% KH) đạt thấp, thu ngân sách trên 

địa bàn đạt thấp (đạt 71,5% dự toán), tiến độ triển khai Kế hoạch số 2783/KH-

UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh còn chậm (đạt 28,4% KH). 

- Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tiến độ thi công của một số 

công trình còn chậm như: Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo, 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Công viên cây xanh 

trung tâm huyện Tuần Giáo... 

 
42 Xây dựng 09 tin, bài và 06 phóng sự tuyên truyền về công tác PCCC. Kiểm tra an toàn PCCC tại 81 

cơ sở, lập biên bản 04 cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại 08 đơn 

vị với 420 người tham gia; tập huấn nghiệp vụ PCCC. Tổ chức Hội nghị huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cấp 

giấy chứng nhận cho 189 đội viên Đội PCCC cơ sở. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC, tuyên truyền các quy 

định của pháp luật về PCCC tại 05 đơn vj trường học trên địa bàn huyện với 2823người tham gia. Tuyên truyền 

và tổ chức cho 5.398 gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết đảm bảo về PCCC…. 
43 Tổ chức 29 buổi tuyên truyền Luật GTĐB với 9.323 người tham gia; 261 buổi tuyên truyền lưu động; phát 

3.098 tờ rơi và treo 01 băng rôn tuyên truyền; vận động các hộ gia đình tháo dỡ 650m hàng rào mở rộng hành lang 

đường bộ; vận động, tổ chức cho 116 hộ gia đinh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, hành lang làm nôi buôn bán; tổ 

chức 10 buổi dẹp hành lang giao thông tại thị trấn Tuần Giáo... Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở 

6.555 trường hợp chấp hành Luật GTĐB, lập biên bản 1.939 trường hợp vi phạm, tước 08 GPLX, xử phạt hành chính 

1.552 trường hợp nộp ngân sách nhà nước 952,4 triệu đồng. 
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- Tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định như: 

mua bán, vận chuyển ma túy qua địa bàn, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội... 

2.2. Nguyên nhân  

2.2.1. Nguyên nhân khách quan 

 - Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Him Lam Mắc ca Điện Biên) gặp khó 

khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và chưa được chứng nhận tài sản trên 

đất là vườn cây Mắc ca nên chưa được phía Ngân hàng cho vay vốn. Vì vậy diện 

tích cam kết trồng năm 2022 của Công ty với UBND huyện không triển khai 

thực hiện được. 

- UBND tỉnh mới giao kế hoạch vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu 

quốc gia (giao ngày 14/7/2022 và ngày 14/8/2022) nên ảnh hưởng đến tiến độ 

các công trình, dự án và công tác triển khai của huyện. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện mới được phê duyệt (ngày 

23/9/2022) nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử 

dụng đất, từ đó ảnh hưởng đến kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu 

tiền sử dụng đất và kết quả thu ngân sách trên địa bàn. 

- Do tình hình thời tiết mưa kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số 

công trình, dự án và công tác đo đạc thực địa thực hiện Kế hoạch số 2783/KH-

UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Giá các mặt hàng xăng, dầu, thép tăng đột biến ảnh hưởng đến tiến độ 

triển khai các dự án đầu tư. 

2.2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Vai trò người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ ở một số cơ 

quan, đơn vị thiếu chủ động; việc tham mưu các nội dung thuộc lĩnh vực phụ 

trách, địa bàn quản lý chưa hiệu quả, linh hoạt; năng lực, ý thức trách nhiệm của 

một số cán bộ, công chức còn hạn chế.  

- Sự phối hợp của cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng chưa chặt chẽ, 

đồng bộ, trách nhiệm chưa cao; công tác kiểm tra đôn đốc nắm tiến độ để chủ 

động tham mưu đề xuất xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển 

khai thực hiện nhiệm vụ chưa thường xuyên, kịp thời. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022 của 

UBND huyện Tuần Giáo./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Các xã, thị trấn; 

-  Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Xuân Cảnh 



20 

 


		Canhlx.bqldann@dienbienmail.gov.vn
	2022-10-20T15:39:12+0700


		2022-10-20T15:46:52+0700


		2022-10-20T15:47:08+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2022-10-20T15:47:48+0700




